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TÊN BÀI DẠY: 
BÀI 4: MẠNG XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ KÊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
TRÊN INTERNET
Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (02 tiết) – Tiết 1:
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
- Nêu được tên một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó.
- Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. 
- Nêu được một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái. 
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để nhận biết các trang mạng xã hội.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh sử dụng được một số chức năng cơ bản của một số mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh nêu được một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
- Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)
- Giao tiếp, hợp tác trong môi trường kĩ thuật số (NLe).
- Ứng dụng mạng xã hội trong học và tự học (NLd)
3. Về phẩm chất: 
- Rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và xã hội trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số, cụ thể là mạng xã hội.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
2. Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7; SBT Tin học 7 (nếu có)
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (9 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu một số mặt tác hại và biện pháp khi sử dụng và chia sẻ thông tin trên internet.
b) Nội dung: Học sinh hoạt động nhóm thảo luận trả lời vào phiếu học tập.
Phiếu học tập.
	Em hãy nêu tác hại và biện pháp khi sử dụng và chia sẻ thông tin trên internet?

	Tác hại
	Biện pháp

	
	

	
	


c) Sản phẩm: Phiếu học tập mà các nhóm đã trả lời.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm (3 nhóm) thảo luận, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập (thực hiện trong 3 phút)
- Câu hỏi: Em hãy nêu tác hại và biện pháp khi sử dụng và chia sẻ thông tin trên internet?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm thực hiện thảo luận, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
- GV quan sát các nhóm thực hiện nhiệm vụ, gợi ý, hướng dẫn nếu HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện của nhóm mình
- HS đại diện các nhóm thực hiện báo cáo kết quả.
* Kết luận, nhận định:
GV chốt lại vấn đề, dẫn dắt vào bài.
	








Phiếu học tập 
* Tác hại:
- Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp.
- Máy tính bị nhiễm virut hoặc mã độc
- Bị lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt trên mạng.
- Tiếp nhận thông tin không chính xác.
* Biện Pháp:
- Không chia sẻ các thông tin các
 nhân (ngày sinh, địa chỉ nhà, CCCD
 CMND…) lên internet cho người lạ.
- Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus.
- Đặt mật khẩu mạnh, bảo vệ mật khẩu.
- Đăng xuất các tài khoản khi đã dùng xong.
- Tránh dùng mạng công cộng.
- Không truy cập vào các liên kết lạ: không mở thư điện tử và tệp đính kèm gửi từ những người không quen; không kết bạn và nhắn tin cho người lạ.
- Không chia sẻ thông tin cá nhân và những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet; không lan truyền tin giả làm tổn thương người khác.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Các kênh trao đổi thông tin trên internet. (7 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được một số kênh trao đổi thông tin trên Internet.
b) Nội dung: Học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
* Câu hỏi: 
Câu 1: Em hãy cho biết các cách dùng để chia sẻ, nhận và gửi thông tin qua mạng internet?
Câu 2: Em thường sử dụng các cách nào để liên lạc với mọi người? 
Câu 3: Em kể tên các phần mềm, ứng dụng, trang website dùng để trao đổi thông tin qua mạng internet hiện nay mà em biết?
c) Sản phẩm:
- HS thực hiện trả lời các câu hỏi GV đã đưa ra. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm (2 nhóm) thảo luận, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập (thực hiện trong 2
 phút).
Câu 1: Em hãy cho biết các cách
 dùng để chia sẻ, nhận và gửi thông tin qua mạng internet?
Câu 2: Em có biết cách trao đổi thông tin nào trên internet được sử dụng nhiều nhất không? Tại sao?
Câu 3: Em thường chia sẻ các thông tin gì qua internet? 
Câu 4: Em kể tên các phần mềm,
ứng dụng, trang website dùng để trao đổi thông tin qua mạng internet hiện nay mà em biết?
- GV hỏi: Hiện nay, internet có vai trò như thế nào trong cuộc sống hằng ngày?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm thực hiện thảo luận, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
- HS đọc và nghiên cứu thông tin SGk kết hợp với thực tế trả lời câu hỏi.
- GV quan sát các nhóm thực hiện nhiệm vụ, gợi ý, hướng dẫn nếu HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS trả lời câu hỏi, các HS nhận xét và bổ sung câu trả lời,
- HS trả lời:
    +  Các cách dùng để chia sẻ, nhận và gửi thông tin qua mạng internet là: Thư điện tử, các diễn đàn, facebook, zalo, nhắn tin, gọi video…
   + Cách trao đổi thông tin trên internet được sử dụng nhiều nhất: Thư điện tử, zalo.
   + Em thường chia sẻ các thông tin như: tin nhắn, ảnh, video,…
   + Các phần mềm, ứng dụng, trang web dùng để trao đổi thông tin qua mạng internet hiện nay: Thư điện tử, zalo, facebook, messenger, zoom…
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá và chốt lại kiến thức.
	1. Mạng xã hội – Kênh trao đổi thông tin phổ biến trên internet.
a) Các kênh trao đổi thông tin trên internet.



























- Những kênh trao đổi thông tin thông dụng trên internet: Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội…

- Internet có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày, giúp chúng ta trao đổi thông tin nhanh chóng. Thông tin được cập nhật liên tục, chúng tồn tại dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,…


Hoạt động 2.2: Mạng xã hội (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhận biết và hiểu được thế nào là mạng xã hội.
b) Nội dung: Học sinh hoạt động nhóm trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm (3 nhóm) thảo luận, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập (thực hiện trong 3 phút).
 Câu 1: Mạng xã hội là gì? Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất để người sử dụng tham gia là gì? 
Câu 2: Kể tên các loại mạng xã hội có nhiều người tham gia mà em biết?
Câu 3: Trong cuộc sống hàng ngày, em dùng mạng xã hội nào để xem, chia sẻ thông tin như ảnh, video cho mọi người cùng xem?
Câu 4: Hãy kể một vài ví dụ về sự tiêu cực mà em đã gặp phải khi sử các mạng xã hội?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm thực hiện thảo luận, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
- GV quan sát các nhóm thực hiện
 nhiệm vụ, gợi ý, hướng dẫn nếu HS gặp
 khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS báo cáo kết quả 
Câu 1: Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến để người sử dụng tham gia là dưới dạng Website.
Câu 2: Các loại mạng xã hội có nhiều người tham gia: Zalo, zoom, facebook, instagram, youtobe….
Câu 3: Một số mạng xã hội được dùng để xem, chia sẻ thông tin như ảnh, video cho mọi người: Zalo, facebook, youtobe, tik tok…
Câu 4: Đọc phải tin giả, bị bắt nạt, bị đe doạ,..
- GV yêu cầu một vài HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá và chốt lại kiến thức.
- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
	b) Mạng xã hội













- Tham gia mạng xã hội là tham gia một cộng đồng trực tuyến, nơi mọi người tương tác với nhau bằng nhiều cách.
- Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạng các website. Mỗi mạng xã hội thường có mục đích nhất định như: Thảo luận, chia sẻ hình ảnh, video…
- Một số website mạng xã hội có nhiều người tham gia: Zalo, zoom, facebook, instagram, youtobe….
Ví dụ: 
- Trên mạng xã hội facebook đưa các thông tin sai sự thật như: Ngày tận thế…
- Chia sẻ các hình ảnh, video các 
hành vi bạo lực học đường như: Đánh nhau…
- Các ứng dụng: Facebook, zalo, tik tok, youtobe… là mạng xã hội.






+ Mạng xã hội giúp người sử dụng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau.
+ Cần tuân thủ các quy định khi sử dụng mạng xã hôi và các kênh trao đổi thông tin trên internet. 


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học. Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu trong phần luyện tập.
b) Nội dung: HS hoàn thành bài tập 1- 2 phần luyện tập trong SGK trang 20.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2 (SGK. Trang-20)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
* Tiếp nhận, thực hiện
- HS đọc SGK, suy nghĩ, trả lời câu hỏi
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ, gợi ý, hướng dẫn nếu HS gặp khó khăn
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả:
+ Câu 1: C   
+ Câu 2: A
- GV yêu cầu một vài HS khác nhận xét
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, chốt kiến thức, mở rộng kiến thức
- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
	





* Bài tập
Câu hỏi 1: Đán áp đúng là: C
      Các trang mạng xã hội đều có thể trao đổi thông tin dạng văn bản, hình ảnh, video, âm thanh….
Câu hỏi 2: Đán áp đúng là: A
      Thông tin đưa lên mạng sai sự
 thật là vi phạm Điểu 8 Luật an ninh mạng 2018. Sử dụng thông tin vào mục đích sai trái là hành vi bị nghiêm cấm. Những hành vi vi phạm pháp luật đó đều có thể bị phạt theo pháp luật.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút)
a) Mục tiêu: Áp dụng được kiến thức vào cuộc sống thực tế để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và gia đình, bạn bè khi tham gia và sử dụng các mạng xã hội trên Internet.
b) Nội dung: HS thực chơi trò chơi: Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia nhóm, phổ biến luật chơi: 
+ GV sẽ chiếu nội dung của từng câu hỏi trên màn chiếu. 
+ Nhóm HS nào giơ cờ trước nhóm đó được quyền trả lời câu hỏi đó
+ Mỗi câu trả lời đúng sẽ tiêu diệt được máy bay của địch.
- GV tổ chức trò chơi.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ     
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ, thảo luận, trả lời câu hỏi
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ, gợi ý nếu HS gặp khó khăn
* Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- HS báo cáo kết quả (dự kiến đáp án):
Câu 1: Mạng xã hội giúp người sử dụng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin mọi người với nhau.
Câu 2: Mạng xã hội là một ứng dụng mọi người trao đổi thông tin..
Câu 3: Facebook, messenger, zalo.
Câu 4: Văn bản, hình ảnh, video, âm thanh…
Câu 5: 
- Chia sẻ nhưng thông tin sai sự thật.
- Lợi dụng MXH để lừa đảo nạp thẻ trúng thưởng…
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét các nhóm, đánh giá quá trình thảo luận.
- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
	Câu hỏi trong trò chơi:
Câu 1: Em hãy cho biết mạng xã hội có vai trò như thế nào trong cuộc sống?
Câu 2: Mạng xã hội là gì?
Câu 3: Em hãy kể tên 3 ứng dụng mạng xã hội mà em hiết?
Câu 4: Mạng xã hội có thể trao đổi thông tin dạng nào?
Câu 5: Em hãy nêu 3 ví dụ về những tiêu cực của mạng xã hội mà em biết?
Đáp án:
Câu 1: Mạng xã hội giúp người sử dụng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau.
Câu 2: Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau.
Câu 3: Facebook, messenger, zalo.
Câu 4: Văn bản, hình ảnh, video, âm thanh…
Câu 5: 
- Chia sẻ nhưng thông tin sai sự thật.
- Chia sẻ những video bạo lực, hình
 ảnh giả mạo.
- Lợi dụng MXH để lừa đảo nạp thẻ trúng thưởng…


* Hướng dẫn về nhà (1 phút)
- Học bài. 
- Đọc trước phần còn lại của bài.
- Làm bài tập trong sách bài tập.

